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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2013 – 2014

MÔN : VẬT LÍ THPT

Ngày thi : 16/02/2014

Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề)


(Đề thi gồm có 02 trang, 10 bài, mỗi bài 1 điểm)
	Qui định :
· Thí sinh chỉ sử dụng số π cài đặt sẵn trong máy tính.

· Trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng để tính toán kết quả cuối cùng.

· Kết quả tính toán lấy chính xác 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy và không làm tròn.
· Kết quả lấy đơn vị đúng theo yêu cầu đề bài.
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	Bài 1: Một phi công đang lái máy bay cứu hộ bay theo phương ngang với vận tốc không đổi vo = 55 m/s, ở độ cao h = 500 m so với mặt sông. Phi công này thấy một nạn nhân đang bơi dưới sông và muốn thả phao cứu hộ sao cho nó rơi xuống rất gần nạn nhân (hình vẽ). Tính góc α hợp giữa hướng nhìn của phi công tới nạn nhân với phương thẳng đứng lúc phao được thả rơi. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,81 m/s2.

            Đơn vị tính : góc (rad)
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	Bài 2: Một vật nhỏ bắt đầu trượt không ma sát từ đỉnh của một bán cầu bán kính R = 0,5 m đặt cố định trên sàn nằm ngang (hình vẽ). Đến một nơi nào đó trên mặt bán cầu, vật rời khỏi bán cầu. Tính vận tốc của vật khi vừa rời khỏi bán cầu. Lấy g = 9,81 m/s2.


Đơn vị tính : vận tốc (m/s)
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	Bài 3: Một lượng khí thực hiện chu trình biến đổi như đồ thị bên. 
Biết T1 = 300 K ; V1 = 5 l ; T3 = 400 K ; V3 = 6 l.
Ở điều kiện tiêu chuẩn, lượng khí có thể tích V0 = 8,19 l.        Tính công do khí thực hiện sau một chu trình biến đổi.            Lấy R = 8,31 J/mol.K ; thể tích mol Vm = 22,4 l.

          Đơn vị tính : công (J)
	


Bài 4: Giữa hai bản kim loại đặt song song nằm ngang, tích điện trái dấu, có một hiệu điện thế U1 = 1000 V. Khoảng cách giữa hai bản là d = 1 cm. Ở đúng giữa khoảng cách hai bản có một giọt thuỷ ngân nhỏ mang điện tích q nằm lơ lửng. Đột nhiên hiệu điện thế giảm xuống, chỉ còn U2 = 995 V. Hỏi sau bao lâu giọt thuỷ ngân rơi xuống đến bản dưới ? Lấy g = 9,81 m/s2.
Đơn vị tính : thời gian (s)
	Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ. 

Biết E1 = 6 V ; r1 = 0,5 Ω ; E2 = 9 V ; r2 = 1 Ω ; R = 5 Ω. 

Tính hiệu điện thế UAB.


Đơn vị tính : hiệu điện thế (V) 
	

	Bài 6: Một ống dây có độ tự cảm L = 2 H và điện trở R0 = 1 Ω được nối với một nguồn điện không đổi có suất điện động E = 3 V. Một điện trở R = 2,7 Ω được mắc song song với ống dây. Lúc đầu khóa K đóng. Sau khi dòng điện trong ống dây đạt giá trị ổn định, người ta ngắt khoá K (hình vẽ). Tính nhiệt lượng Q toả ra trên điện trở R sau khi ngắt mạch. Bỏ qua điện trở của nguồn điện và các dây nối.

Đơn vị tính : nhiệt lượng (J)
	


	Bài 7: Một đĩa tròn mỏng bằng gỗ có bán kính R = 5 cm, ở tâm đĩa phía dưới có gắn một cây kim thẳng đứng. Người ta thả đĩa vào nước, đĩa nổi trên mặt nước còn kim nằm trong nước (hình vẽ). Biết chiết suất của nước là n = 1,33. Chiều dài lớn nhất của cây kim là bao nhiêu để khi đặt mắt ở bất kì đâu phía trên mặt nước vẫn không thấy được cây kim ? 


Đơn vị tính : độ dài (cm)
	


Bài 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 2 s. Biết tại thời điểm ban đầu, vật qua vị trí x = 2 cm với vận tốc 
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 cm/s. Tính quãng đường vật đi được sau t = 5,5 s kể từ thời điểm ban đầu.


Đơn vị tính : quãng đường (cm)
	Bài 9: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau S1S2 = 5 cm dao động cùng pha với phương trình 
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 (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 4 cm/s. Gọi I là trung điểm của S1S2, M là một điểm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của S1S2 (hình vẽ). Tính giá trị nhỏ nhất của MI để dao động của phần tử nước tại M cùng pha với dao động của hai nguồn.


Đơn vị tính : độ dài (cm)
	


	Bài 10: Đặt điện áp u = U
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cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp (hình vẽ). Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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 H, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C = 
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 F. Xác định tần số góc ω để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào giá trị R.
             Đơn vị tính : tần số góc (rad/s)
	


----------Hết----------
· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

· Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

· Họ và tên thí sinh : ........................................................ Số báo danh : ..............................
ĐỀ CHÍNH THỨC
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